	SỞ GD&ĐT THANH HÓA

	ĐỀ THI  KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: TIẾNG ANH 

Đề thi có: 03 trang
Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)


PHẦN A: NGỮ ÂM (1.0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại, Việt A, B, C hoặc D vào bài làm.
1. A. burned


B. leaned


C. turned


D. needed
2. A. teach


B. head


C. beach


D. clean
3. A. prefers


B. visits


C. brothers


D. mothers

II. Chọn từ có vị trí trong âm nhấn khác các từ còn lại. Viết A, B, C hoặc D vào bài làm
4. A. hobby


B. people


C. future


D. solution
5. A. evening


B. suggestion


C. historic


D. prepare

PHẢN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4.0 điểm)
I. Cho dụng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Viết câu trả lời vào bài làm.
6. I usually (go)__________ shopping at the weekend.
7. We (watch)__________ the new James Bond film yesterday.
8. They (live)__________ in this city since 2000,
9. Does your father love (play)__________ football with you every afternoon?
10. If I won a million dollars. I (buy) __________ my mum and dad a new house.

II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Viết câu trả lời vào bài làm.
11. The journey to the village was very__________.





(INTEREST)
12. My brother is a taxi__________ for Mai Linh Company.



(DRIVE)
13. With so many choices, it is hard to__________ what to buy.



(DECISION)
14. The old man was walking__________ to the park.




(SLOW)
15. The question seems rather easy. However, the student's answer is__________.

(PREDICT)

III. Chọn phương án đúng để hoàn thành các câu sau, Viết A, B, C hoặc D vào bài làm.
16. When can you see the moon, in__________ morning or at night?
A. a



B. an



C. the



D. zero (0)
17. My children usually have Maths__________ Mondays
A. on



B. in



C.at



D. to
18. Mexico City is than Rome.
A. big



B. bigger


C. biggest


D. as big.
19. He doesn't like cartoons,
A. does he


B. is he


C. doesn't he


D. isn't he
20. - Tim: "That's a beautiful picture!"
- Mary:
A. Thanks


B. Don't mention it

C. Sorry


D. Nothing
21. They went home early__________ the show was bad.
A. so



B. because


C. although


D. but
22. Who__________ your baby when you are away from home?
A. takes on


B. looks at


C. turns off


D. looks after
23. "Excuse me, can you__________ English?"
A. tell



B. speak


C. say



D. talk
24. Ms. Lan is a__________. She works in Viet Duc hospital in Ha Noi.
A. nurse


B. teacher


C. farmer


D. pilot
25. Air pollution negatively__________ people's health
A. harms


B. destroys


C. affects


D. damages

PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
I. Chọn từ thích hợp trong ô dưới đây để hoàn thành mỗi chỗ trống trong đoạn trích sau. Viết câu trả lời vào bài làm.
	ways
	in
	avoid
	because
	many


Teenagers today live (26)__________ very competitive world. It is more important than ever to succeed at school if you hope to have a chance in the job market afterwards. It's no wonder that many young people worry about letting down their parents, their peers and themselves. To try to please everyone, they take on too (27)__________ tasks until it becomes harder and harder to balance homework, parties, sports activities and friends. The result is that young people suffer from stress. 

There are different (28)__________ of dealing with stress. Everyone knows that caffeine keeps you awake and alert. But caffeine is a drug which can become addictive. In the end, like other drugs. caffeine only leads to more stress. There are better ways to deal with stress, Physical exercise is a good release for stress, (29)__________ it increases certain chemicals in the brain which calm you down. You have to get enough sleep to (30)__________ stress and to stay healthy.
II. Đọc đoạn trích sau và chọn một từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Viết A, B, C hoặc D vào bài làm.
English began as a west Germanic language (31) __________ was brought to England around 400 AD. Old English was the spoken and written language of England between 400 and 1100 AD. But Old English was very (32)__________ from Modern English and only a few words can be easily recognized. English from about 1300 to 1500 is known as Middle English. It was influenced by French and Latin in vocabulary and (33)__________ Modern English developed from the Middle English dialect of the East Midlands and was influenced by the English used (34)__________ London, where a printing press was set up in 1476. The development of printing helped established standards of spelling (35) __________ grammar, but there was still a lot of variation.

31. A. who


B. where


C. what


D. which
32. A. similar 


B. different


C. strange 


D. dependent
33. A. meaning

B. language


C. writing


D. pronunciation
34. A. in 


B. on



C.at 



D. by
35. A. because


B. so



C. but



D. and

III. Đọc đoạn trích sau và chọn phương án đúng nhất để trả lời các câu hỏi. Viết , B, C hoặc D vào bài làm.
More than 80% of American high school students do part-time jobs in the evening on weekends or in summers. These part-time jobs bring teenagers great advantages. 

One of the benefits of the work is the students can learn the skills that will be useful for the rest of their lives. When the students work, they have to manage both the job and schoolwork. To be able to do so, they must be very organized and able to keep a sensible schedule. They also leam to cope with the job stress apart from the stress of the schoolwork. Some of the most stressful jobs include teaching, nursing, and police work. These skills help prepare teenagers for their later careers. High school students who work are more likely to succeed as adults than people who enter the job market at a later age with no work experience. 

Teenagers want a lot of expensive things: clothes, mp3 players, smartphones, etc. Not all parents can afford them. And even if they can, the teens might not really appreciate that money because they did not earn it. When teenagers make money for themselves, they know its true value and are less likely to spend it foolishly.
36. Which of the following is the best title for the passage?
A. Advantages of part-time jobs




B. Advantages and disadvantages of part-time jobs
C. Disadvantages of part time jobs to teenagers


D. Stress of teenagers' schoolwork
37. According to the passage, what is NOT the benefit of doing part-time jobs?
A. learning useful skills




B. spending money foolishly
C. coping with job stress




D. keeping a sensible schedule

38. The word "they in paragraph 2 refers to
A. benefits


B. students


C. skills


D. stressful jobs
39. According to the passage, some of the most jobs include teaching, nursing and police work
A. stressful


B. harmful


C. helpful


D. useful
40. The word "afford" in paragraph 3 is closest in meaning to
A. use



B. buy



C. play 


D. spend

PHẦN D: VIẾT (2.0 điểm)
I. Viết lại các câu sau vào bài làm, bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa không thay đổi so với câu ban đầu.
41. We can't celebrate a party this week.
→ We wish……………………………………………………………………………………………..
42. The boy is too short to reach the shelf.
→ The boy isn't…………………………………………………………………………………………
43. People say that Ben En is a wonderful tourist attraction.
→ Ben En is…………………………………………………………………………………………….
44. "Why don't we take a shortcut through the park?" Tim told me.
→ Tim suggested……………………………………………………………………………………….
45. She is the most hard-working student in your class, isn't she?
→ No one……………………………………………………………………………………………….

II. Viết tại các câu sau vào bài làm, sử dụng các từ cho sẵn để nghĩa của câu không thay đổi không biến đổi các từ cho sẵn.
46. They started talking about their future plan 2 hours ago.




(FOR)
→ They have……………………………………………………………………………………………
47. If I were you, I would study harder to pass the exam.




(SHOULD)
→ You………………………………………………………………………………………………….
48. Ann was exhausted but she managed to finish her work in time.



(AS)
→ Exhausted……………………………………………………………………………………………
49. Sarah refused Mike's invitation to his party.





(TURNED)
→ Sarah…………………………………………………………………………………………………
50. The information I got from the assistant was so confusing that I didn't know what to do.
(SUCH)
→ The assistant provided……………………………………………………………………………….
_____The end_____
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Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)


PHẦN A: NGỮ ÂM (1.0 điểm)
I. Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác các từ còn lại, Việt A, B, C hoặc D vào bài làm.
1. A. burned


B. leaned


C. turned


D. needed
2. A. teach


B. head


C. beach


D. clean
3. A. prefers


B. visits


C. brothers


D. mothers

II. Chọn từ có vị trí trong âm nhấn khác các từ còn lại. Viết A, B, C hoặc D vào bài làm
4. A. hobby


B. people


C. future


D. solution
5. A. evening


B. suggestion


C. historic


D. prepare

PHẢN B: NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG (4.0 điểm)
I. Cho dụng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Viết câu trả lời vào bài làm.
6. I usually (go) go shopping at the weekend.
7. We (watch) watched the new James Bond film yesterday.
8. They (live) have lived in this city since 2000.
9. Does your father love (play) playing football with you every afternoon?
10. If I won a million dollars. I (buy) would buy my mum and dad a new house.

II. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Viết câu trả lời vào bài làm.
11. The journey to the village was very interesting.





(INTEREST)
12. My brother is a taxi driver for Mai Linh Company.




(DRIVE)
13. With so many choices, it is hard to decide what to buy.




(DECISION)
14. The old man was walking slowly to the park.





(SLOW)
15. The question seems rather easy. However, the student's answer is unpredictable.
(PREDICT)

III. Chọn phương án đúng để hoàn thành các câu sau, Viết A, B, C hoặc D vào bài làm.
16. When can you see the moon, in__________ morning or at night?
A. a



B. an



C. the



D. zero (0)
17. My children usually have Maths__________ Mondays
A. on



B. in



C.at



D. to
18. Mexico City is__________ than Rome.
A. big



B. bigger


C. biggest


D. as big.
19. He doesn't like cartoons, __________?
A. does he


B. is he


C. doesn't he


D. isn't he
20. - Tim: "That's a beautiful picture!"
- Mary: “__________”
A. Thanks


B. Don't mention it

C. Sorry


D. Nothing
21. They went home early__________ the show was bad.
A. so



B. because


C. although


D. but
22. Who__________ your baby when you are away from home?
A. takes on


B. looks at


C. turns off


D. looks after
23. "Excuse me, can you__________ English?"
A. tell



B. speak


C. say



D. talk
24. Ms. Lan is a__________. She works in Viet Duc hospital in Ha Noi.
A. nurse


B. teacher


C. farmer


D. pilot
25. Air pollution negatively__________ people's health
A. harms


B. destroys


C. affects


D. damages

PHẦN C: ĐỌC HIỂU (3.0 điểm)
I. Chọn từ thích hợp trong ô dưới đây để hoàn thành mỗi chỗ trống trong đoạn trích sau. Viết câu trả lời vào bài làm.
	ways
	in
	avoid
	because
	many


Teenagers today live (26) in very competitive world. It is more important than ever to succeed at school if you hope to have a chance in the job market afterwards. It's no wonder that many young people worry about letting down their parents, their peers and themselves. To try to please everyone, they take on too (27) many tasks until it becomes harder and harder to balance homework, parties, sports activities and friends. The result is that young people suffer from stress. 

There are different (28) ways of dealing with stress. Everyone knows that caffeine keeps you awake and alert. But caffeine is a drug which can become addictive. In the end, like other drugs. caffeine only leads to more stress. There are better ways to deal with stress, Physical exercise is a good release for stress, (29) because it increases certain chemicals in the brain which calm you down. You have to get enough sleep to (30) avoid stress and to stay healthy.
II. Đọc đoạn trích sau và chọn một từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Viết A, B, C hoặc D vào bài làm.
English began as a west Germanic language (31) __________ was brought to England around 400 AD. Old English was the spoken and written language of England between 400 and 1100 AD. But Old English was very (32)__________ from Modern English and only a few words can be easily recognized. English from about 1300 to 1500 is known as Middle English. It was influenced by French and Latin in vocabulary and (33)__________ Modern English developed from the Middle English dialect of the East Midlands and was influenced by the English used (34)__________ London, where a printing press was set up in 1476. The development of printing helped established standards of spelling (35) __________ grammar, but there was still a lot of variation.

31. A. who


B. where


C. what


D. which
32. A. similar 


B. different


C. strange 


D. dependent
33. A. meaning

B. language


C. writing


D. pronunciation
34. A. in 


B. on



C.at 



D. by
35. A. because


B. so



C. but



D. and

III. Đọc đoạn trích sau và chọn phương án đúng nhất để trả lời các câu hỏi. Viết , B, C hoặc D vào bài làm.
More than 80% of American high school students do part-time jobs in the evening on weekends or in summers. These part-time jobs bring teenagers great advantages. 

One of the benefits of the work is the students can learn the skills that will be useful for the rest of their lives. When the students work, they have to manage both the job and schoolwork. To be able to do so, they must be very organized and able to keep a sensible schedule. They also leam to cope with the job stress apart from the stress of the schoolwork. Some of the most stressful jobs include teaching, nursing, and police work. These skills help prepare teenagers for their later careers. High school students who work are more likely to succeed as adults than people who enter the job market at a later age with no work experience. 

Teenagers want a lot of expensive things: clothes, mp3 players, smartphones, etc. Not all parents can afford them. And even if they can, the teens might not really appreciate that money because they did not earn it. When teenagers make money for themselves, they know its true value and are less likely to spend it foolishly.
36. Which of the following is the best title for the passage?
A. Advantages of part-time jobs




B. Advantages and disadvantages of part-time jobs
C. Disadvantages of part time jobs to teenagers


D. Stress of teenagers' schoolwork

37. According to the passage, what is NOT the benefit of doing part-time jobs?
A. learning useful skills




B. spending money foolishly
C. coping with job stress




D. keeping a sensible schedule
38. The word "they in paragraph 2 refers to__________
A. benefits


B. students


C. skills


D. stressful jobs
39. According to the passage, some of the most__________ jobs include teaching, nursing and police work
A. stressful


B. harmful


C. helpful


D. useful
40. The word "afford" in paragraph 3 is closest in meaning to__________.
A. use



B. buy



C. play 


D. spend


PHẦN D: VIẾT (2.0 điểm)
I. Viết lại các câu sau vào bài làm, bắt đầu bằng từ gợi ý sao cho nghĩa không thay đổi so với câu ban đầu.
41. We can't celebrate a party this week.
We wish we could celebrate a party this week.
42. The boy is too short to reach the shelf.
The boy is not tall enough to reach the shelf.
43. People say that Ben En is a wonderful tourist attraction.
Ben En is said to be a wonderful tourist attraction.
44. "Why don't we take a shortcut through the park?" Tim told me.
Tim suggested taking a shortcut through the park.
45. She is the most hard-working student in your class, isn't she?
No-one in your class is as hard-working as her, are they?

II. Viết tại các câu sau vào bài làm, sử dụng các từ cho sẵn để nghĩa của câu không thay đổi không biến đổi các từ cho sẵn.
46. They started talking about their future plan 2 hours ago.




(FOR)
They have been talking / have talked about their future for 2 hours.
47. If I were you, I would study harder to pass the exam.




(SHOULD)
You should study harder to pass the exam.
48. Ann was exhausted but she managed to finish her work in time.



(AS)
Exhausted as Ann was, she managed to finish her work in time.
49. Sarah refused Mike's invitation to his party.





(TURNED)
Sarah turned down Mike's invitation to his party.
50. The information I got from the assistant was so confusing that I didn't know what to do. (SUCH)
The assistant provided such confusing information that I didn't know what to do. 
_____The end_____
ĐỀ CHÍNH THỨC
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